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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUY HÒA 

TỈNH PHÚ YÊN 
__________ 

Bản án số: 28/2017/DS-ST 

Ngày: 04/8/ 2017 

V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

______________  

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN 

     

    - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Trúc Lâm; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hà Trọng Khá và bà Huỳnh Thị Minh Tuyết. 

Thư ký phiên tòa: Bà Mai Lê Trúc Uyên – Thư ký Tòa án. 

  i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  Tuy Hòa: Bà Nguy n Thị Khánh- 

Ki m sát vi n. 

Vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 04/8/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Tp. Tuy Hòa 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 80/2016/TLST- DS ngày 01/6/2016 v  tranh 

ch p  h p  ồng vay tài sản , theo  uyết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số: 54/2017/ ĐST-

DS ngày 18/7/2017, giữa các  ương sự: 

Nguyên đơn: Huỳnh Thị Thanh T, sinh năm 1981; Địa chỉ:  khu phố 2, phường 

Phú Lâm, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Y n. Có mặt. 

Bị đơn: V  chồng bà Võ Thị Kim Ng, sinh năm 1971 và ông Nguy n Dương 

Th, sinh năm 1969;  ịa chỉ: 109 Nguy n Văn Linh, phường Phú Lâm, Tp. Tuy Hòa, 

Phú Yên. Bà Ng có mặt, ông Th vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Trong đơn khởi kiện ngày 31/5/2016 và tại phiên tòa, nguyên đơn trình bày: 

Do có quen biết  n n bà T có cho v  chồng ông Th, bà Ng vay nhi u lần tổng 

cộng 1.200.000.000  ồng    kinh doanh, cụ th : ngày 22/09/2014 vay 200.000.000 ; 

ngày 23/9/2015 vay 200.000.000 ; ngày 24/9/2015 vay 200.000.000 ; ngày 

10/12/2015 vay 300.000.000 ; ngày 29/01/2016 vay 300.000.000 . Lãi su t là 2%/ 

tháng. 

Ông Th và bà Ng cam  oan sẽ thanh toán cho bà T trong thời gian sớm nh t. 

Tuy nhi n, khi  ến hẹn trả n , bà T  ã y u cầu nhi u lần nhưng ông Th và bà Ng vẫn 
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không trả n  như cam kết. Nay khởi kiện, y u cầu ông Th và bà Ng trả dứt  i m 01 lần 

số ti n 1.200.000.000  ồng  ã vay và lãi theo quy  ịnh pháp luật. 

Tại biên b n hòa gi i ngày            và tại phiên tòa, bị đơn bà Võ Thị 

Kim Ng trình bày: thừa nhận v  chồng bà nhi u lần vay c a bà Huỳnh Thị Thanh T, 

tổng cộng là: 1.200.000.000  ồng. Tuy nhiên, ngày vay th  không  úng, nhưng bà Ng 

không nhớ vay ngày nào và cũng không cung c p  ư c các chứng cứ, tài liệu cho Tòa. 

Hiện nay, do công việc kinh doanh c a v  chồng bà khó khăn, nên xin trả dần hàng 

tháng 5.000.000  ồng cho  ến khi thanh toán hết số n  cho bà T. Nếu làm ăn có ti n 

th  sẽ trả thêm cho bà T. 

Tại phi n toà,  ại diện Viện ki m sát nhân dân thành phố Tuy Hoà phát bi u ý 

kiến v  việc tuân theo pháp luật c a Hội  ồng xét xử, Thư ký phi n toà và c a các 

 ương sự trong quá tr nh giải quyết vụ án k  từ khi thụ lý cho  ến trước thời  i m Hội 

 ồng xét xử nghị án là  úng theo quy  ịnh c a pháp luật. Đ  nghị Hội  ồng xét xử áp 

dụng các Đi u 463; 466; khoản 1 Đi u 469; 357; 468; 688 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Đi u 476 BLDS năm 2005; Đi u 27 Pháp lệnh án ph , lệ ph  tòa án, Nghị quyết 

326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 c a  y ban thường vụ  uốc hội khóa 14: 

Ch p nhận y u cầu khởi kiện c a nguy n  ơn, buộc v  chồng bà Võ Thị Kim Ng, ông 

Nguy n Dương Th phải trả cho bà Huỳnh Thị Thanh T số ti n: 1.434.780.000  ồng ( 

 ột t    n tr m  a mư i   n tri u  ảy tr m tám mư i ngh n đồng   trong đ  g c  à: 

1.200.000.000  ồng ( ột t  hai tr m tri u đồng) và lãi là: 234.780.000  ồng (hai tr m 

 a mư i   n tri u  ảy tr m tám mư i ngh n đồng  theo các h p  ồng vay tài sản lập 

ngày 22/ 09/ 2014; ngày 23/ 9/ 2015; ngày 24/ 9/ 2015; ngày 10/ 12/ 2015 và ngày 29/ 

01/ 2016. 

NHẬN ĐỊNH TÒA ÁN 

Sau khi nghi n cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án  ư c thẩm tra tại phi n tòa 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phi n tòa, Hội  ồng xét xử nhận  ịnh: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Hai b n có tranh ch p v  h p  ồng vay tài sản; bị  ơn 

có nơi cư trú tại: 109 Nguy n Văn Linh, phường Phú Lâm, Tp. Tuy Hòa, Phú Y n, 

theo quy  ịnh tại khoản 3 Đi u 26;  i m a khoản 1 Đi u 35 và  i m a khoản 1 Đi u 39 

BLTTDS năm 2015 thuộc thẩm quy n giải quyết c a TAND thành phố Tuy Hòa. 

Trong suốt quá tr nh giải quyết vụ án, bị  ơn Nguy n Dương Th   u vắng mặt 

không có lý do n n Hội  ồng xét xử quyết  ịnh xét xử vắng mặt theo quy  ịnh tại 

khoản 3 Đi u 228 BLTTDS năm 2015. 

[ ] Xét yêu cầu của nguyên đơn: Quá tr nh giải quyết vụ án, nguy n  ơn xu t 

tr nh  ư c các gi y vay ti n như  ã tr nh bày chứng minh v  chồng ông Th, bà Ng có 

vay 5 lần với tổng cộng số ti n 1.200.000.000  ồng, các b n có th a thuận lãi su t 

2%/tháng là vư t quá quy  ịnh tại Đi u 476 BLDS năm 2005. Như vậy giao dịch  ang 

 ư c thực hiện này c a hai bên là các h p  ồng vay không kỳ hạn và có lãi, theo quy 

 ịnh tại khoản 2 Đi u 477 Bộ luật dân sự năm 2005, có nội dung và h nh thức ph  h p 
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với quy  ịnh các Đi u 463; khoản 1 Đi u 469 Bộ luật dân sự năm 2015. Bà Ng thừa 

nhận v  chồng bà có vay số ti n nói tr n c a bà T. V  vậy có căn cứ ch p nhận y u cầu 

khởi kiện c a nguy n  ơn, buộc v  chồng bà Ng, ông Th trả số ti n 1.200.000.000 

 ồng cho bà T. 

[3] Về lãi: Tại phi n tòa bà Tâm chỉ y u cầu v  chồng ông Th, bà Ng chịu lãi 

tr n tổng số n  gốc 1.200.000.000  ồng, theo quy  ịnh pháp luật từ thời  i m thụ lý vụ 

án 01/6/2016  ến ngày xét xử sơ thẩm 04/8/2017, cụ th  như sau: 

Từ 01/6/2016  ến 31/12/2016: 1.200.000.000  ồng x 1,125%/tháng x 07 tháng = 

94.500.000  ồng. 

Từ 01/01/2017  ến 04/8/2017: 1.200.000.000  ồng x 1,67%/tháng x 07 tháng 04 

ngày = 142.952.000  ồng. 

Tổng cộng: 234.780.000  ồng. 

Xét y u cầu này c a nguy n  ơn là có căn cứ ph  h p với Đi u 476 BLDS năm 

2005 và Đi u 468; Đi u 688 BLDS năm 2015 n n ch p nhận. 

Như vậy tổng cộng gốc và lãi buộc v  chồng ông Th, bà Ng phải trả cho bà T là: 

1.434.780.000  ồng. 

[4] Về án phí: Bị  ơn phải chịu án ph . Hoàn trả cho nguy n  ơn ti n tạm ứng 

án ph   ã nộp. 

V  các  ẽ trên, 

QUY T ĐỊNH 

Áp dụng các Đi u 463; 466; khoản 1 Đi u 469; 357; 468; 688 Bộ luật dân sự 

năm 2015; Đi u 476 BLDS năm 2005; Đi u 27 Pháp lệnh án ph , lệ ph  tòa án, Nghị 

quyết 326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 c a  y ban thường vụ  uốc hội khóa 

14.  

Tuyên xử: 

Ch p nhận y u cầu khởi kiện c a nguy n  ơn, buộc v  chồng bà Võ Thị Kim 

Ng, ông Nguy n Dương Th phải trả cho bà Huỳnh Thị Thanh T số ti n: 1.434.780.000 

 ồng ( ột t    n tr m  a mư i   n tri u  ảy tr m tám mư i ngh n đồng   trong đó 

gốc là: 1.200.000.000  ồng ( ột t  hai tr m tri u đồng) và lãi là: 234.780.000  ồng 

(hai tr m  a mư i   n tri u  ảy tr m tám mư i ngh n đồng , theo các h p  ồng vay tài 

sản lập ngày 22/09/2014; ngày 23/9/2015; ngày 24/9/2015; ngày 10/12/2015 và ngày 

29/01/2016. 

K  từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người  ư c thi hành án có  ơn y u cầu 

thi hành án, nếu người phải thi hành án chưa thi hành xong khoản ti n tr n th  hàng 

tháng phải chịu lãi, theo mức lãi su t quy  ịnh tại khoản 2 Đi u 468 BLDS năm 2015, 

tương ứng với số ti n và thời gian chưa thi hành án.  
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V  án ph : V  chồng bà Võ Thị Kim Ng, ông Nguy n Dương Th phải chịu 

55.043.400  ồng (n m mư i   m tri u không tr m   n mư i  a nghin   n tr m đồng  

án ph  dân sự sơ thẩm. Hoàn trả cho nguy n  ơn số ti n: 24.000.000  ồng (Hai mư i 

  n tri u đồng  tạm ứng án ph  dân sự sơ thẩm có tại bi n lai thu ti n số 1718 ngày 

01/6/2016 c a Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa. 

Trường h p bản án  ư c thi hành theo qui  ịnh tại Đi u 2 Luật thi hành án dân 

sự th  người  ư c thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quy n thoả 

thuận thi hành án, quy n y u cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo qui  ịnh tại các Đi u 6; 7; 7a; 7b; 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án  ư c thực hiện theo qui  ịnh tại Đi u 30 Luật thi hành án dân sự. 

Các  ương sự có mặt tại phi n tòa  ư c quy n kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày k  từ ngày tuy n án. Ông Nguy n Dương Th vắng mặt có quy n kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày k  từ ngày nhận  ư c bản án hoặc k  từ ngày bản án  ư c 

ni m yết theo quy  ịnh c a Bộ luật tố tụng dân sự.   

Viện ki m sát nhân dân thành phố Tuy Hoà có quy n kháng nghị bản án trong 

thời hạn 15 ngày; Viện ki m sát nhân dân tỉnh Phú Y n có quy n kháng nghị bản án 

trong hạn 30 ngày k  từ ngày tuy n án. 

 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên  

- Chi cục THADS TP Tuy Hòa  

- VKSND TP Tuy Hòa; 

-  ư ng sự  

- Lưu hồ s . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Lê Trúc Lâm 

 

 

        


